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Tên các con vật bằng tiếng Anh
Hơn một trăm tên con vật bằng tiếng Anh: thú cưng, vật nuôi và động vật hoang dã, mỗi tên kèm phát âm, bản dịch và một
câu ví dụ.
Gấp tờ giấy theo đường nét đứt, hoặc che phần nghĩa bằng một dải giấy rồi kéo dần xuống khi bạn nhớ ra từng nghĩa. Sau
đó che các từ và nhớ lại chúng dựa vào phần nghĩa. Mỗi lần nhớ ra một từ ngay lập tức, hãy đánh dấu vào một ô.
lingard.app/vi/animals-in-english
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TIẾNG ANH NGHĨA ĐÃ NHỚ

1 animal [ˈænəməl] động vật, con vật
What is your favorite animal? Con vật yêu thích của bạn là gì?

2 pet [pɛt] thú cưng, vật nuôi
Do you have a pet? Bạn có thú cưng không?

3 dog [dɔɡ] chó
Our dog barks at the mailman. Con chó nhà chúng tôi sủa người đưa thư.

4 puppy [ˈpʌpi] chó con
The puppy is chewing my shoe. Chó con đang gặm giày của tôi.

5 cat [kæt] mèo
The cat is sleeping on the couch. Con mèo đang ngủ trên ghế sofa.

6 kitten [ˈkɪtn̩ ] mèo con
The kitten is playing with a ball of yarn. Mèo con đang chơi với cuộn len.

7 rabbit [ˈræbɪt] thỏ
The rabbit likes to eat carrots. Con thỏ thích ăn cà rốt.

8 hamster [ˈhæmstər] chuột hamster

My hamster runs on its wheel at night. Chuột hamster của tôi chạy trên bánh xe vào ban
đêm.

9 goldfish [ˈɡoʊldˌfɪʃ] cá vàng

Our goldfish lives in a glass bowl. Cá vàng nhà chúng tôi sống trong một cái bể thủy
tinh.

10 parrot [ˈpærət] vẹt
The parrot can say "hello." Con vẹt biết nói "xin chào".

11 mouse [maʊs] chuột
The cat is chasing a mouse. Con mèo đang đuổi theo một con chuột.

12 cow [kaʊ] bò cái, bò
The cow is eating grass in the field. Con bò đang ăn cỏ trên cánh đồng.

13 horse [hɔrs] ngựa
She rides her horse every weekend. Cô ấy cưỡi ngựa mỗi cuối tuần.

14 donkey [ˈdɑŋki] lừa
The donkey carried the bags up the hill. Con lừa chở những cái túi lên đồi.

15 pig [pɪɡ] lợn, heo
The pig is rolling in the mud. Con lợn đang lăn trong bùn.

16 sheep [ʃip] cừu
There are many sheep on the farm. Ở trang trại có rất nhiều cừu.
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17 goat [ɡoʊt] dê
The goat is climbing on the rocks. Con dê đang trèo lên những tảng đá.

18 chicken [ˈtʃɪkən] gà
The chicken laid an egg. Con gà đã đẻ một quả trứng.

19 duck [dʌk] vịt
A duck is swimming in the pond. Một con vịt đang bơi trong ao.

20 bear [bɛr] gấu
The bear is catching fish in the river. Con gấu đang bắt cá dưới sông.

21 wolf [wʊlf] chó sói, sói
The wolf howled at the moon. Con sói tru lên với mặt trăng.

22 fox [fɑks] cáo
A fox ran across the field. Một con cáo chạy băng qua cánh đồng.

23 deer [dɪr] hươu
We saw a deer in the forest. Chúng tôi thấy một con hươu trong rừng.

24 squirrel [ˈskwɜrəl] sóc
The squirrel is eating a nut. Con sóc đang ăn một hạt dẻ.

25 rat [ræt] chuột cống
We saw a rat near the trash cans. Chúng tôi thấy một con chuột cống gần thùng rác.

26 bat [bæt] dơi
A bat sleeps upside down. Con dơi ngủ treo ngược.

27 lion [ˈlaɪən] sư tử
The lion is the king of the jungle. Sư tử là chúa tể rừng xanh.

28 tiger [ˈtaɪɡər] hổ
The tiger has black stripes. Con hổ có sọc đen.

29 cheetah [ˈtʃitə] báo săn, báo gêpa
A cheetah can run very fast. Báo săn có thể chạy rất nhanh.

30 elephant [ˈɛləfənt] voi
The elephant drinks water with its trunk. Con voi uống nước bằng vòi.

31 giraffe [dʒəˈræf] hươu cao cổ
The giraffe eats leaves from tall trees. Hươu cao cổ ăn lá trên những cây cao.

32 zebra [ˈzibrə] ngựa vằn
The zebra has black and white stripes. Ngựa vằn có sọc đen trắng.

33 hippopotamus [ˌhɪpəˈpɑtəməs] hà mã
The hippopotamus is standing in the river. Con hà mã đang đứng dưới sông.

34 monkey [ˈmʌŋki] khỉ
The monkey is eating a banana. Con khỉ đang ăn một quả chuối.

35 gorilla [ɡəˈrɪlə] khỉ đột
The gorilla is very strong. Khỉ đột rất khỏe.

36 chimpanzee [ˌtʃɪmpænˈzi] tinh tinh
The chimpanzee is swinging from a branch. Con tinh tinh đang đu trên cành cây.



3 / 9lingard.app

TIẾNG ANH NGHĨA ĐÃ NHỚ

37 panda [ˈpændə] gấu trúc
The panda is eating bamboo. Gấu trúc đang ăn tre.

38 kangaroo [ˌkæŋɡəˈru] chuột túi, kangaroo
The kangaroo can jump very high. Chuột túi có thể nhảy rất cao.

39 camel [ˈkæməl] lạc đà
The camel walks across the desert. Con lạc đà đi băng qua sa mạc.

40 snake [sneɪk] rắn
Be careful, there is a snake in the grass! Cẩn thận, có một con rắn trong cỏ!

41 crocodile [ˈkrɑkəˌdaɪl] cá sấu
The crocodile has very sharp teeth. Cá sấu có hàm răng rất sắc.

42 alligator [ˈælɪɡeɪtər] cá sấu mõm ngắn, cá sấu Mỹ

We saw an alligator in the swamp in Florida. Chúng tôi thấy một con cá sấu mõm ngắn trong đầm
lầy ở Florida.

43 turtle [ˈtɜrtəl] rùa
The turtle is swimming in the sea. Con rùa đang bơi ngoài biển.

44 frog [frɔɡ] ếch
The frog jumped into the pond. Con ếch nhảy xuống ao.

45 fish [fɪʃ] cá
There are many fish in the lake. Trong hồ có rất nhiều cá.

46 shark [ʃɑrk] cá mập
The shark is swimming near the boat. Con cá mập đang bơi gần chiếc thuyền.

47 whale [weɪl] cá voi
The blue whale is the biggest animal in the world. Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất thế giới.

48 dolphin [ˈdɑlfən] cá heo
The dolphins are jumping out of the water. Những con cá heo đang nhảy lên khỏi mặt nước.

49 seal [sil] hải cẩu
The seal is lying on the rock. Con hải cẩu đang nằm trên tảng đá.

50 penguin [ˈpɛŋɡwən] chim cánh cụt
The penguin lives on the ice. Chim cánh cụt sống trên băng.

51 octopus [ˈɑktəpəs] bạch tuộc
The octopus has eight arms. Bạch tuộc có tám xúc tu.

52 crab [kræb] cua
The crab walks sideways on the sand. Con cua bò ngang trên cát.

53 lobster [ˈlɑbstər] tôm hùm
The lobster has two big claws. Tôm hùm có hai cái càng lớn.

54 bird [bɜrd] chim
A bird is singing in the tree. Một con chim đang hót trên cây.

55 eagle [ˈiɡəl] đại bàng
The eagle is flying over the mountains. Con đại bàng đang bay trên những ngọn núi.

56 owl [aʊl] cú
The owl hooted in the night. Con cú kêu trong đêm.
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57 bee [bi] ong
A bee is sitting on the flower. Một con ong đang đậu trên bông hoa.

58 butterfly [ˈbʌtərˌflaɪ] bướm
A yellow butterfly landed on the flower. Một con bướm vàng đậu xuống bông hoa.

59 ant [ænt] kiến
The ants are carrying food to their home. Những con kiến đang tha thức ăn về tổ.

60 fly [flaɪ] ruồi
There is a fly on my sandwich. Có một con ruồi trên bánh sandwich của tôi.

61 spider [ˈspaɪdər] nhện
The spider is making a web. Con nhện đang giăng tơ.

62 snail [sneɪl] ốc sên
The snail moves very slowly. Con ốc sên di chuyển rất chậm.

63 worm [wɜrm] giun, sâu
The bird found a worm in the grass. Con chim tìm thấy một con sâu trong cỏ.

64 mammal [ˈmæməl] động vật có vú
A whale is a mammal, not a fish. Cá voi là động vật có vú, không phải cá.

65 reptile [ˈrɛptaɪl] bò sát
Snakes and lizards are reptiles. Rắn và thằn lằn là bò sát.

66 wild [waɪld] hoang dã
Tigers are wild animals. Hổ là động vật hoang dã.

67 zoo [zu] sở thú, vườn thú
We saw lions and zebras at the zoo. Chúng tôi đã thấy sư tử và ngựa vằn ở sở thú.

68 herd [hɜrd] đàn, bầy
A herd of elephants walked slowly across the plain. Một đàn voi chậm rãi băng qua đồng bằng.

69 predator [ˈprɛdətər] thú săn mồi, kẻ săn mồi
The lion is a dangerous predator. Sư tử là một loài thú săn mồi nguy hiểm.

70 fur [fɜr] bộ lông
The rabbit has soft white fur. Con thỏ có bộ lông trắng mềm mại.

71 paw [pɔ] bàn chân (thú)
The dog licked its paw. Con chó liếm bàn chân của nó.

72 claw [klɔ] móng vuốt
The cat scratched the sofa with its claws. Con mèo cào ghế sofa bằng móng vuốt.

73 tail [teɪl] đuôi
The dog is wagging its tail. Con chó đang vẫy đuôi.

74 fang [fæŋ] răng nanh
The wolf showed its fangs. Con sói nhe răng nanh.

75 whisker [ˈwɪskər] ria (mèo, chuột)
The cat's whiskers twitched. Ria của con mèo giật giật.

76 horn [hɔrn] sừng
The bull has two sharp horns. Con bò đực có hai chiếc sừng nhọn.



5 / 9lingard.app

TIẾNG ANH NGHĨA ĐÃ NHỚ

77 hoof [hʊf] móng guốc
The horse has a stone in its hoof. Con ngựa bị kẹt một hòn đá trong móng guốc.

78 trunk [trʌŋk] vòi (voi)
The elephant picked up the fruit with its trunk. Con voi nhặt quả bằng vòi.

79 tusk [tʌsk] ngà
Elephants use their tusks to dig for water. Voi dùng ngà để đào tìm nước.

80 beak [bik] mỏ
The parrot cracked the nut with its beak. Con vẹt dùng mỏ để đập vỡ hạt.

81 feather [ˈfɛðər] lông vũ
The bird cleaned its feathers. Con chim rỉa lông.

82 wing [wɪŋ] cánh
The bird flapped its wings and flew away. Con chim vỗ cánh rồi bay đi.

83 guinea pig [ˈɡɪni ˌpɪɡ] chuột lang
My sister feeds her guinea pig carrots and hay. Em gái tôi cho chuột lang ăn cà rốt và cỏ khô.

84 bull [bʊl] bò đực
The bull lowered its horns. Con bò đực cúi sừng xuống.

85 calf [kæf] bê
The calf followed its mother across the field. Con bê theo mẹ qua cánh đồng.

86 ox [ɑks] bò thiến, bò kéo
Two oxen pulled the cart. Hai con bò kéo kéo chiếc xe.

87 foal [foʊl] ngựa con
The foal stayed close to its mother. Ngựa con ở sát bên mẹ.

88 lamb [læm] cừu non
The little lamb followed its mother. Chú cừu non đi theo mẹ.

89 ram [ræm] cừu đực
The ram has big curled horns. Cừu đực có cặp sừng to xoắn.

90 hen [hɛn] gà mái
The hen laid an egg. Gà mái đã đẻ một quả trứng.

91 rooster [ˈrustər] gà trống
The rooster crowed early in the morning. Gà trống gáy từ sáng sớm.

92 goose [ɡus] ngỗng
The geese honked as they flew overhead. Những con ngỗng kêu quang quác khi bay qua đầu.

93 turkey [ˈtɜrki] gà tây
We roast a turkey every Thanksgiving. Mỗi dịp Lễ Tạ ơn chúng tôi nướng một con gà tây.

94 moose [mus] nai sừng tấm
We saw a moose by the lake. Chúng tôi thấy một con nai sừng tấm bên hồ.

95 elk [ɛlk] nai sừng xám
An elk was eating grass in the valley. Một con nai sừng xám đang ăn cỏ trong thung lũng.

96 reindeer [ˈreɪnˌdɪr] tuần lộc
Santa's sleigh is pulled by reindeer. Xe trượt tuyết của ông già Noel được tuần lộc kéo.
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97 boar [bɔr] lợn rừng
A wild boar ran out of the bushes. Một con lợn rừng lao ra khỏi bụi cây.

98 hare [hɛr] thỏ rừng
The hare ran quickly across the field. Con thỏ rừng chạy nhanh qua cánh đồng.

99 chipmunk [ˈtʃɪpmʌŋk] sóc chuột
The chipmunk filled its cheeks with nuts. Con sóc chuột nhét đầy hạt vào má.

100 hedgehog [ˈhɛdʒˌhɑɡ] nhím gai, nhím
The hedgehog rolled up into a ball. Con nhím gai cuộn tròn lại như quả bóng.

101 badger [ˈbædʒər] lửng
The badger came out of its hole at night. Con lửng ra khỏi hang vào ban đêm.

102 mole [moʊl] chuột chũi

A mole dug tunnels under our lawn. Một con chuột chũi đã đào đường hầm dưới bãi cỏ
nhà chúng tôi.

103 raccoon [ræˈkun] gấu mèo
A raccoon knocked over our trash can. Một con gấu mèo đã làm đổ thùng rác nhà chúng tôi.

104 skunk [skʌŋk] chồn hôi

Our dog smelled terrible after it met a skunk. Con chó nhà chúng tôi bốc mùi kinh khủng sau khi
gặp một con chồn hôi.

105 porcupine [ˈpɔrkjəˌpaɪn] nhím lông

The porcupine raised its sharp quills. Con nhím lông dựng những chiếc lông gai sắc nhọn
lên.

106 beaver [ˈbivər] hải ly
The beaver cut down a small tree with its teeth. Con hải ly dùng răng đốn một cái cây nhỏ.

107 otter [ˈɑtər] rái cá
The otter caught a fish. Con rái cá bắt được một con cá.

108 coyote [kaɪˈoʊti] sói đồng cỏ

We heard a coyote howling in the night. Chúng tôi nghe thấy một con sói đồng cỏ tru trong
đêm.

109 bison [ˈbaɪsən] bò bison
A herd of bison crossed the road in Yellowstone. Một đàn bò bison băng qua đường ở Yellowstone.

110 buffalo [ˈbʌfəloʊ] trâu
The buffalo stood in the river to cool down. Con trâu đứng dưới sông cho mát.

111 cougar [ˈkuɡər] báo sư tử

A cougar was seen near the hiking trail. Người ta đã thấy một con báo sư tử gần đường mòn
đi bộ.

112 bobcat [ˈbɑbkæt] linh miêu đuôi cộc

The bobcat hid among the rocks, waiting for a rabbit. Con linh miêu đuôi cộc nấp giữa những tảng đá, chờ
một con thỏ.

113 lynx [lɪŋks] linh miêu
The lynx walked silently through the snow. Con linh miêu lặng lẽ bước đi trên tuyết.

114 leopard [ˈlɛpərd] báo hoa mai
The leopard rested in a tree. Con báo hoa mai nằm nghỉ trên cây.
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115 jaguar [ˈdʒæɡˌwɑr] báo đốm Mỹ
The jaguar is the biggest cat in South America. Báo đốm Mỹ là loài mèo lớn nhất ở Nam Mỹ.

116 rhinoceros [raɪˈnɑsərəs] tê giác
The rhinoceros has two horns on its nose. Tê giác có hai chiếc sừng trên mũi.

117 hyena [haɪˈinə] linh cẩu

The hyena let out a strange, laughing call. Con linh cẩu phát ra một tiếng kêu kỳ lạ như tiếng
cười.

118 antelope [ˈæntɪˌloʊp] linh dương
The antelope jumped over the bushes. Con linh dương nhảy qua bụi cây.

119 gazelle [ɡəˈzɛl] linh dương gazen
The gazelle ran away from the lion. Con linh dương gazen chạy trốn con sư tử.

120 wildebeest [ˈwɪldəbist] linh dương đầu bò

Thousands of wildebeest cross the river every year. Hàng nghìn con linh dương đầu bò vượt sông mỗi
năm.
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Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

bàn chân (thú) 71

tôm hùm 53

gấu trúc 37

vẹt 10

móng vuốt 72

ngà 79

ngựa vằn 32

sóc chuột 99

bò cái, bò 12

hươu 23

bò thiến, bò kéo 86

móng guốc 77

bò sát 65

lợn rừng 97

dơi 26

sóc 24

cú 56

linh miêu 113

báo sư tử 111

gà tây 93

chuột cống 25

khỉ đột 35

bướm 58

rắn 40

bê 85

cá voi 47

voi 30

thỏ rừng 98

cánh 82

cừu 16

lạc đà 39

cừu đực 89

rái cá 107

sở thú, vườn thú 67

thú săn mồi, kẻ săn mồi 69

chim 54

hổ 28

khỉ 34

linh dương 118

cáo 22

lửng 101

hải cẩu 49

cá heo 48

ruồi 60

cá sấu 41

chuột túi, kangaroo 38

ngựa con 87

ốc sên 62

cá 45

lừa 14

chuột 11

thỏ 7

hải ly 106

chó sói, sói 21

răng nanh 74

gà trống 91

ong 57

vòi (voi) 78

chó con 4

tinh tinh 36

chồn hôi 104

bạch tuộc 51

nai sừng xám 95

mèo con 6
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ngựa 13

linh dương gazen 119

chuột hamster 8

bò bison 109

đại bàng 55

ếch 44

sói đồng cỏ 108

sư tử 27

gấu 20

lợn, heo 15

đàn, bầy 68

báo săn, báo gêpa 29

tuần lộc 96

chuột chũi 102

cá mập 46

kiến 59

linh miêu đuôi cộc 112

đuôi 73

động vật có vú 64

cừu non 88

hươu cao cổ 31

linh dương đầu bò 120

trâu 110

mèo 5

gà 18

cua 52

chuột lang 83

sừng 76

hoang dã 66

gấu mèo 103

linh cẩu 117

chó 3

gà mái 90

ngỗng 92

cá vàng 9

nhím gai, nhím 100

dê 17

chim cánh cụt 50

giun, sâu 63

ria (mèo, chuột) 75

lông vũ 81

hà mã 33

cá sấu mõm ngắn, cá sấu Mỹ 42

bò đực 84

nhím lông 105

nai sừng tấm 94

động vật, con vật 1

bộ lông 70

nhện 61

tê giác 116

mỏ 80

báo hoa mai 114

vịt 19

rùa 43

báo đốm Mỹ 115

thú cưng, vật nuôi 2
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